












https://v3.camscanner.com/user/download


CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP SÔNG KÔN

Địa chỉ: Xã Vĩnh Thạnh - tỉnh Gia Lai

Mã Số thuế: 4100259010

Chỉ tiêu  M. số T.M  Kỳ này  Kỳ trước 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 18.145.560.000 8.991.330.000

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (7.498.896.000) (4.189.460.020)

3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (2.264.085.303) (2.296.197.893)

4. Tiền lãi vay đã trả 04

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 05 (250.000.000)

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 935.998.904 18.598.181.552

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (7.640.200.206) (20.569.808.714)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 1.678.377.395 284.044.925

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác 21 (21.479.000) (82.571.000)

2. Tiền thu từ TL, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác 22

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 1.601.200 33.688.600

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (19.877.800) (48.882.400)

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31

2. Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại CP của DN đã phát hành 32

3. Tiền thu từ đi vay 33

4. Tiền trả nợ gốc vay 34

5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40

- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) 50 1.658.499.595 235.162.525

- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 1.067.264.972 2.013.112.427

- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61

- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) 70 2.725.764.567 2.248.274.952

Đơn vị tính: Đồng

BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II năm 2026

Mẫu số B03a-DN

(Kèm theo Thông tư 99/TTBTC ngày 27

tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

     Vĩnh Thạnh, ngày 10 tháng 7 năm 2026

         Ngô Như Ý                                      Trần Thị Kim Soa

Người lập biểu                                Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)                                         (Ký, họ tên)

Chủ tịch công ty

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Ngọc Đạo
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Mẫu số 01

      ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP SÔNG KÔN

Chỉ tiêu

Mã 

chỉ 

tiêu

Thuyết 

minh

Năm nay/Số cuối 

kỳ

Năm trước/Số đầu 

kỳ

1. Nợ phải thu khó đòi 110   D (đồng) 2.076.142.979        2.076.142.979          

a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm 111   P (đồng)

b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm 112   P (đồng)

2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước 120   D (đồng) -                          

a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng 121   D (đồng)

b) Dự nợ cuối kỳ các khoản vay và nợ thuê tài chính

 ngắn hạn 
122   D (đồng)

3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài 130   D (đồng)

a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng 131   D (đồng)

b) Dự nợ cuối kỳ các khoản vay và nợ thuê tài chính

 ngắn hạn 
132   D (đồng)

4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong nước 140   D (đồng) 2.000.000.000     2.000.000.000

a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD 141   D (đồng) 2.000.000.000     2.000.000.000

b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi) 142   D (đồng)

c) Thuê tài chính dài hạn trong nước 143   D (đồng)

d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác 144   D (đồng)

5. Vay và nợ  thuê tài chính dài hạn nước ngoài 150   D (đồng)

a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ 151   D (đồng)

b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh 152   D (đồng)

c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả 153   D (đồng)

d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi) 154   D (đồng)

e) Các khoản vay nước ngoài còn lại 155   D (đồng)

6, Nợ phải trả quá hạn 156   D (đồng)

7. Thuế và các khoản phát sinh còn phải nộp NSNN năm 

trước chuyển sang
157   D (đồng) (117.535.397)          193.535.996             

 - Thuế GTGT D (đồng) (4.528.220)              (4.528.220)                

 - Thuế TNDN D (đồng) (113.007.177)          (113.119.054)            

 - Các loại thuế khác D (đồng) -                          16.284.000               

 - Lợi nhuận còn lại phải nộp NSNN D (đồng) -                          294.899.270             

8. Vốn điều lệ 250   D (đồng) 47.419.224.783      47.419.224.783        

9. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN 300 P (đồng) 44.199.270             10.969.542               

a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa 310 44.199.270             10.969.542               

 - Thuế GTGT P (đồng)

D: Ghi số dư của khoản mục, P: Ghi số phát sinh trong kỳ báo cáo

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG - QUÝ II NĂM 2026



 - Thuế TNDN P (đồng) 272.204                  111.877                    

 - Các loại thuế khác P (đồng) 43.927.066             10.857.665               

a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK 33

c) Cổ tức, số lợi nhuận còn lại phát sinh phải nộp NSNN 350 P (đồng)

10. Thuế và các khoản phát sinh đã nộp NSNN 351 P (đồng) 43.927.066             322.040.935             

 - Thuế GTGT P (đồng)

 - Thuế TNDN P (đồng)

 - Các loại thuế khác P (đồng) 43.927.066             27.141.665               

 - Lợi nhuận còn lại đã nộp NSNN 352 p (đồng) 294.899.270             

11. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau 360 D (đồng) (117.263.193)          (117.535.397)            

 - Thuế GTGT D (đồng) (4.528.220)              (4.528.220)                

 - Thuế TNDN D (đồng) (112.734.973)          (113.007.177)            

 - Các loại thuế khác D (đồng) -                          -                            

 - Lợi nhuận còn lại phải nộp NSNN D (đồng) -                          -                            

12. Tổng quỹ lương 622 P (đồng) 2.488.499.000        2.410.312.000          

13. Số lao động bình quân (người) 610 P (đồng) 44                           44                             

14. Tiền lương bỉnh quân người/năm 623 P (đồng) 56.556.795             54.779.818               

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ BÁO CÁO 

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Ngọc Đạo

Vĩnh Thạnh, ngày 15 tháng 7 năm 2026


